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1 Hoàng Mai Quân 15/10/2000 Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị Âm nhạc THPT Trần Hưng Đạo

2 Đàm Thị Hiền 12/02/1988 Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng Địa lí THPT Lương Thế Vinh DTTS (Tày)

3 Phan Thị Thúy Hằng 28/09/1999 Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Địa lí THPT Nguyễn Đình Chiểu

4 Phạm Thị Kiều Loan 20/09/1992 An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh Địa lí THPT Nguyễn Đình Chiểu

5 Lê Thị Thọ 27/09/1995 Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An Địa lí THPT Nguyễn Tất Thành

6 Huỳnh Cao Huy 14/08/2002 Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam Địa lí THPT Trần Phú

7 Đinh Trọng Nghĩa 23/06/2001 Tiến Xuân, Lương Sơn, Hòa Bình GD Thể chất THPT Lê Duẩn DTTS (Mường)

8 Nguyễn Ngọc Lâm 22/10/1992 Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh GD Thể chất THPT Lê Duẩn

9 Vũ Minh Xuân Thanh 24/04/1986 Hưng Yên GD Thể chất THPT Lương Thế Vinh

10 Lê Văn Tuấn Anh 07/08/1994 Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa GD Thể chất THPT Lương Thế Vinh

11 Phạm Minh Tuấn 30/04/1984 Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam GD Thể chất THPT Nguyễn Đình Chiểu

12 Nguyễn Văn Lượng 05/03/1989 Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An GD Thể chất THPT Nguyễn Du

13 Nguyễn Minh Lý 20/09/1992 Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị GD Thể chất THPT Nguyễn Tất Thành

14 Mạc Nông Thị Nguyệt 05/08/1993 Tự Do, Quảng Hòa, Cao Bằng GD Thể chất THPT Nguyễn Tất Thành DTTS (Nùng)

15 Vũ Thị Loan 18/04/1997 Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định GDCD THPT Lương Thế Vinh

16 Lê Thị Thu Thảo 12/09/1994 Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị GDCD THPT Lương Thế Vinh

17 Nguyễn Thị Nguyệt 04/05/1990 Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội GDCD THPT Lương Thế Vinh

18 Lê Thị Giang 15/04/1981 Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa GDCD THPT Nguyễn Đình Chiểu

19 Hoàng Thị Nhâm 05/07/1988 Khâm Thành, Trùng Khánh, Cao Bằng GDCD THPT Nguyễn Đình Chiểu DTTS (Tày)

20 Lê Thị Thanh Thủy 26/08/1989 Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An GDCD THPT Nguyễn Du

21 H Zol Buon 17/07/1994 Yang Tao, Lắk, Đắk Lắk GDCD THPT Nguyễn Tất Thành DTTS (M' Nông)

22 Hoàng Thị Điệp 26/08/1988 An Sơn, Văn Quan, Lạng Sơn GDCD THPT Phan Đình Phùng DTTS (Nùng)

23 Lý Thị Hiền 27/10/2000 Quảng Hà, Nâm N'Đia, Krông Nô GDCD THPT Trần Phú DTTS (Giao)
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24 Đường Thị Tuyết 01/09/1988 Xuân Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn GDCD THPT Trần Phú DTTS (Tày)

25 Phạm Hoàng Anh 16/10/1998 Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình Hóa học PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô

26 Trịnh Thị Thanh Thùy 13/10/1999 Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam Hóa học THCS&THPT Lê Hữu Trác

27 Nguyễn Thu Hà 28/03/1995 Uông Bí, Quảng Ninh Hóa học THCS&THPT Lê Hữu Trác

28 Nguyễn Đức Quyền 06/02/1999 Bình Sơn, Quảng Ngãi Hóa học THPT Lê Duẩn

29 Hoàng Thị Loan 15/08/1980 Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình Hóa học THPT Lê Duẩn

30 Trần Đình Tuấn 19/05/2000 Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình Hóa học THPT Lê Duẩn Đã HT NVQS

31 Ngô Thị Hoài Trang 14/09/2000 Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định Kế Toán THPT Lê Duẩn

32 Hà Mỹ Hiệp 07/05/1990 Minh Thanh, Nguyên Bình, Cao Bằng Kế Toán THPT Lương Thế Vinh DTTS (Tày)

33 Dương Thị Ánh Ngọc 10/03/1997 Thiệu Dương, tp Thanh Hóa, Thanh Hóa Kế Toán THPT Lương Thế Vinh

34 Đặng Thị Điệp 10/01/1983 Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh Kế Toán THPT Nguyễn Đình Chiểu

35 Võ Thị Hoài Thương 21/12/1993 Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định Kế Toán THPT Quang Trung

36 Đỗ Thị Thu Huyền 15/05/1993 Hưng Hà, Thái Bình Kế Toán Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh 

37 Huỳnh Thị Ngọc Lang 16/04/1995 Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam Kế Toán Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh 

38 Nguyễn Thị Mây Hồng 24/11/2000 Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh Kế Toán Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh 

39 La Thị Thu Trang 06/04/1992 Phú Mỡ, Đồng Xuân, Phú Yên Lịch sử THPT Đắk Glong DTTS (Chăm)

40 Lưu Thị Thùy Như 01/06/1993 Quất Động, Thường Tín, Hà Nội Lịch sử THPT Lê Duẩn

41 Hà Thị Vinh 28/12/1990 Bát Vọt, Thường Xuân, Thanh Hóa Lịch sử THPT Trần Phú DTTS (Thái)

42 Nguyễn Thị Kiều My 20/07/1994 Tân Viên, An Lão, Hải Phòng Ngữ văn PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô

43 Phạm Thị Thu Hương 28/08/1990 Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình Ngữ văn PTDTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức

44 Thị JôNas 01/05/1999 Đăk R'Tih, Tuy Đức, Đắk Nông Ngữ văn THCS&THPT Lê Hữu Trác DTTS (M' Nông)

45 Nguyễn Thị Thơm 20/11/1990 Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội Ngữ văn THCS&THPT Lê Hữu Trác

46 Võ Văn Quốc 10/12/1996 Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định Ngữ văn THCS&THPT Lê Hữu Trác

47 Phạm Minh Giang 07/11/2002 Tiên Sơn, Tiên Phước, Quảng Nam Ngữ văn THPT Đắk Mil

48 Đoàn Thị Thu Hương 06/06/1994 Đại Hùng, Ứng Hóa, Hà Nội Ngữ văn THPT Nguyễn Đình Chiểu DTTS (M' Nông)

49 Nguyễn Thị Loan 15/06/1991 Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam Ngữ văn THPT Nguyễn Đình Chiểu

50 Hoàng Thị Minh Hạnh 04/02/2002 Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An Ngữ văn THPT Nguyễn Đình Chiểu
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51 Nguyễn Thị Kim Trang 15/05/1993 Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình Ngữ văn THPT Trường Chinh

52 Nguyễn Hải Hà 06/03/2002
Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, Cao 

Bằng
QPAN THPT Lê Duẩn

53 Ngô Huyền Trang 09/08/1985 Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình Sinh học THPT Lương Thế Vinh

54 Mang Thị Thủy Tiên 20/09/1992 Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh Sinh học THPT Trường Chinh

55 Nguyễn Thị Minh Trúc 08/10/1996 Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An Sinh học THPT Trường Chinh

56 Đặng Thị Phương Thảo 14/04/1994 Tam Quang - Vũ Thư - Thái Bình Tiếng Anh THCS&THPT Lê Hữu Trác

57 Quách Thị Thương 11/01/2022 Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh Tiếng Anh THCS&THPT Lê Hữu Trác

58 Mai Tấn Tài 01/12/1999 Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Tiếng Anh THPT Đắk Song DTTS (Mường)

59 Lại Thị Lê Ngọc 12/11/2001 Khánh Mậu, Yến Khánh, Ninh Bình Tiếng Anh THPT Đắk Song

60 Nguyễn Thị Thùy Dung 13/01/2001 Thạch Hà, Hà Tỉnh Tiếng Anh THPT DTNT N'Trang Lơng

61 Vũ Thị Xuân 11/01/1999 Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định Tiếng Anh THPT Phan Đình Phùng

62 Đoàn Thị Thu Hương 13/01/1999 Quảng Trạch, Quảng Bình Tiếng Anh THPT Phan Đình Phùng

63 Vũ Quang Nghiệp 01/02/1990 Gia Xuyên, tp Hải Dương, Hải Dương Tin học THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

64 Ngô Phạm Quỳnh Anh 11/03/1999 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Toán PTDTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức

65 Hoàng Tuấn Duy 26/12/2022 Xuân Long, Cao Lộc, Lạng Sơn Toán THCS&THPT Lê Hữu Trác DTTS (Tày)

66 Nguyễn Hữu Tiến 05/10/1994
Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi
Toán THCS&THPT Lê Hữu Trác

67 Trần Thanh Tùng 11/04/1987 Thiệu Hòa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Toán THPT Hùng Vương

68 Vũ Thị Minh Duy 10/04/1992 Tân Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng Toán THPT Hùng Vương

69 Lãnh Triệu Hồng Duyên 01/11/1998 Lương Thông, Hà Quảng, Cao Bằng Toán THPT Lê Duẩn DTTS (Tày)

70 Phạm Thị Khánh Linh 19/07/2002 Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên Toán THPT Lê Quý Đôn

71 Phan Thị Bình 20/01/2022 Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Toán THPT Nguyễn Đình Chiểu

72 Lê Thị Khánh Ly 02/10/1997 Đông Sơn, Thanh Hóa Toán THPT Phan Đình Phùng

73 Nguyễn Nữ Thảo Vy 07/11/2002 Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định Toán THPT Quang Trung

74 Nguyễn Đậu Hiếu 17/02/2001 Nghi Lộc, Nghệ An Toán THPT Quang Trung

75 Bùi Thị Minh Huyền 31/01/1998 Hà Tĩnh Văn thư THPT Nguyễn Du

76 Đỗ Văn Chinh 25/01/1983 Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định Vật lí THPT Lê Duẩn

77 Phạm Thị Mai Anh 13/08/1996 Thanh Liêm, Hà Nam Vật lí THPT Lê Duẩn
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78 Long Thị Thu 10/10/1990 Tân Đàn, Văn Quan, Lạng Sơn Vật lí THPT Lê Duẩn DTTS (Nùng)

79 Nguyễn Thị Mai Uyên 03/08/2002 Thanh Hòa, Thanh Chương, Nghệ An Vật lí THPT Phan Đình Phùng

80 Bùi Thị Kim Oanh 20/10/1996 Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên Vật lí THPT Phan Đình Phùng

81 Trần Thị Nhung 04/06/1994 Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An Vật lí THPT Phan Đình Phùng

82 Giang Thị Quyên 13/04/1998 Hòa An, Thái Thụy, Thái Bình Vật lí THPT Phan Đình Phùng


